	
BỘ MÔN: VẬT LÝ
KHỐI LỚP: 11…
TUẦN: 1, 2/HK1 (từ 06 đến 18 tháng 9)

	


TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
 PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I- Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Nội dung 1: gồm ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG. Đọc SGK mục I.2,3; II. bài 1 trang 6 đến 9.
Nội dung 2: gồm THUYẾT ELECTRON. Đọc SGK mục I, II và III  bài 2 trang 11 đến 14.
Nội dung 3: gồm ĐIỆN TRƯỜNG. Đọc SGK mục I, II và III bài 3 trang 15 đến 21.
Tham khảo thêm clip bài giảng…: đường link: https://www.youtube.com/watch?v=IhyaFaJeCqY 
https://www.youtube.com/watch?v=TckWVgGSUTw
https://www.youtube.com/watch?v=8IVEFuKHfDA

I. II- Kiến thức cần ghi nhớ:
1- Hai loại điện tích - Sự nhiễm điện của các vật:
 a/ 2 loại điện tích:điện tích dương, điện tích âm.
		- 2 điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau
	- Đơn vị điện tích: C (Coulomb)
    - Lượng điện tích nhỏ nhất có trong tự nhiên có độ lớn là e =  1,6.10 – 19 C. Do đó, điện tích của một vật nhiễm điện bất kỳ luôn là số nguyên lần e. 
	- Điện tích electron:  - e = - 1,6.10 – 19C. 
	- Điện tích proton:  e = 1,6.10 – 19C.
b/Sự nhiễm điện của các vật
· Nhiễm điện do cọ xát: Khi cọ xát 2 vật trung hòa về điện, chúng sẽ nhiễm điện trái dấu nhau
· Nhiễm điện do tiếp xúc: Chạm thanh kim loại không nhiễm điện vào vật đã nhiễm điện, thanh kim loại sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật nhiễm điện.     
· Nhiễm điện do hưởng ứng: 
		* Đưa thanh kim loại không nhiễm điện lại gần quả cầu đã nhiễm điện: đầu ở gần nhiễm điện trái dấu, đầu xa quả cầu hơn nhiễm điện cùng dấu với điện tích quả cầu. 
		* Lấy thanh kim loại ra xa quả cầu, thanh kim loại trở về trạng thái trung hòa điện.
   2- Định luật Coulomb:
 Định luật:Lực hút hay đẩy giữa 2 điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

		Công thức:        
		q1, q2: điện tích của hai điện tích điểm(C)
	r : khoảng cách giữa hai điện tích điểm q1, q2 (m)
	k: là hệ số tỉ lệ; trong hệ SI:  k = 9.109 N.m2/C2.
 3- Lực tương tác của các điện tích trong điện môi đồng tính:
Điện môi: môi trường cách điện

				
	: Hằng số điện môi (phụ thuộc vào môi trường). Trong :	
	* Chân không  = 1
	* Không khí kk 1
	* Môi trường bất kỳ (khác chân không, không khí) > 1.
4- Thuyết electron: là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của electron trong vật chất để giải thích cáchiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.
Nội dung: 
* Bình thường nguyên tử trung hòa về điện.
* Các electron có độ linh động rất lớn (do có khối lượng rất nhỏ) nên khi cọ xát, tiếp xúc, nung nóng . . . một sốelectron có thể bứt khỏi nguyên tử, di chuyển trong vật hay di chuyển từ vật này sang vật khác làm cho các vật nhiễm điện: 
		- Vật nhiễm điện âm khi thừa electron
		- Vật hiễm điện dương khi thiếu electron.
*Định luật bảo toàn điện tích:Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là không đổi.

5- Điện trường:
- Định nghĩa : Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích.
- Tính chất cơ bản của điện trường:tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
* Cường độ điện trường:
a. Định nghĩa:Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn của lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.


Trong hệ SI :  q(C)  ;  F(N)  ;  E (V/m) hay có thể là (N/C).
b. Vector cường độ điện trường :
Cường độ điện trường là đại lượng vector và kí hiệu là .


	


c. Điện trường của một điện tích điểm: Điện tích điểm Q tạo ra xung quanh nó một điện trường, cường độ điện trường  tại điểm M có:             
	+ Điểm đặt: tại điểm khảo sát M.
	+ Phương: trùng đường thẳng nối Q và M.
	+ Chiều:  Hướng ra xa Q nếu Q > 0 
			   Hướng về Q nếu Q < 0.
		+ Độ lớn:   		
	r : khoảng cách từ điểm khảo sát M đến Q (m).
d. Nguyên lí chồng chất điện trường :
Giả sử hệ có n điện tích điểm Q1, Q2, Q3, . … , Qn.
Cường độ điện trường tại 1 điểm M bất kỳ gây ra bởi hệ là:  


Với: : cường độ điện trường do Q1, Q2, …, Qn gây ra tại M.
6- Đường sức điện:
	a. Định nghĩa: Là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm của nólà giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.
	b. Hình dạng : 
[image: ][image: ]
					




[image: ]2) Điện tích âm
1) Điện tích dương


[image: ]




4) Hai điện tích dương


3) Hai điện tích trái dấu



b. Tính chất của đường sức điện:
	+ Tại mỗi điểm trong điện trường, có thể vẽ được một đường sức điện đi qua và chỉ một mà thôi.
      + Các đường sức điện là những đường cong không khép kín, xuất phát từ điện tích dương và tận cùng ở điện tích âm.
		+ Nơi có cường độ điện trường lớn thì các đường sức ở đó được vẽ mau hơn (dày đặc hơn) và ngược lại.
	c. Điện phổ: giúp ta hình dung hình dạng và sự phân bố các đường sức điện.
c/ Điện trường đều: 
	+ Là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.
	+ Đường sức điện của điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
	+ Điện trường đều có ở giữa hai tấm kim loại phẳng rộng, song song, tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau. Khi đó vuông góc hai bản và hướng từ bản dương sang bản âm.

III- Bài tập điển hình minh họa: 
Bài 1: Cho 2 điện tích q1 = - q2 = 2µC; cách nhau 1 đoạn 10cm. Tìm lực tĩnh điện tác dụng lên mỗi điện tích, khi 2 điện tích được đặt trong:
a/ Chân không
b/ Môi trường có hằng số điện môi  = 2.	ĐS: a/ 3,6N; b/ 1,8N  
Hướng dẫn giải: 

Vận dụng công thức tính lực tĩnh điện ta có: 
a/ Chân không:  = 1


b/ Môi trường có hằng số điện môi  = 2.



	
Bài 2: Hai điện tích điểm cách nhau 1m trong chân không sẽ đẩy nhau một lực là F = 1,8N. Tổng độ lớn của hai điện tích là 3.10-5 C. Tìm độ lớn mỗi điện tích?
				ĐS:q1=2.10-5C;q2=10-5C
Hướng dẫn giải: 

Ta có: 

Do F là lực đẩy nên: (1)

Theo đề ta có: (2)
Từ (1) và (2) ta có: q1=2.10-5C;q2=10-5C

Bài 3 : Cho 2 điện tích điểm q1 = 16C; q2 = -64C đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 1m trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 4C khi q0 cách A 60 cm và cách B 80 cm?			ĐS: 3,94N; )  240
Hướng dẫn giải: q1
A







B
q2
q0









Môi trường không khí   = 1
Lực điện do q1 và q2 tác dụng lên q0 đặt tại M




 và  và 

Lực điện tổng hợp tác dụng lên q0: 

Vì 

Gọi 
Bài 4: Hai điện tích điểm q1 = 8.10-8C và q2 = - 8.10-8C đặt ở hai điểm A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Tính lực điện tác dụng lên điện tích điểm q3 = 8.10-8C đặt tại điểm C trong các trường hợp sau:
a) CA = 4cm; CB = 2cm.
b) CA = 4 cm; CB = 10 cm.
c) CA = CB = 8 cm.ĐS: a) 0,18 N; b) 0,03 N; c) 6,75.10-3 N.
Tóm tắt
q1 = 8.10-8C
q2 = - 8.10-8C	A
B
C
q1
q2
q3








AB=6cm
q3 = 8.10-8C
F3=?
a/ CA=4cm=0,04m
CB=2cm=0,02m



	

	

Ta có: 

Do: F3=F13+F23=0,036+0,144=0,18N
b/ CA=4cm=0,04m
CB=10cm=0,1m	
	




A
B
C
q2
q3
q1












Ta có: 

Do: F3=F13-F23=0,036+5,76.10-3=0,03024N
c/ CA = CB = 8 cm=0,08m




	









A
B
C
q2
q3
q1
H












	



Ta có: 
Do: 

	


	
Bài 5: Hai điện tích điểm q1 = 2. 10-8C và q2 = 8. 10-8C đặt cố định tại 2 điểm A và B cách nhau một khoảng 30 cm trong không khí. Cần đặt điện tích thứ q3 có giá trị bằng bao nhiêu và ở đâu để điện tích này cân bằng?		
			ĐS: q3 tuỳ ý , cách q1 10 cm, cách q2 20 cm.
Tóm tắtA
B
q1
q2
q3
x
30-x

q1 = 2. 10-8C
q2 = 8. 10-8C
AB=30cm

Xác định vị trí q3 để 

Bài giải

 Do q1.q2>0q3 nằm trong khoảng giữa q1, q2
	


Vậy: q3 tuỳ ý , cách q1 10 cm, cách q2 20 cm



Bài 6: Một quả cầu khối lượng 10g, được treo vào một sợi chỉ cách điện đặt trong không khí. Quả cầu mang điện tích q1 = + 0,10 C. Đưa quả cầu thứ hai mang điện tích q2> 0 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu, dây treo hợp với đường thẳng đứng một góc 300. Khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm. Xác định điện tích q2 và lực căng của sợi dây? Cho g = 10 m/s2.                    
			ĐS: T= 0,1155N; q2 = 0,058 C.
Tóm tắt
m=10g=0,01kg








q1 = + 0,10 C=0,1.10-6C
α=300q2

r=3cm=0,03mq1

	
q2=?, T?
Ta có: P=mg=0,1N






Do q2>0q2=5,8.10-8C

Bài 7; Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B có điện tích lần lượt bằng q1 = 8.10-8 C và q2 = - 1,2.10-7 C đặt cách nhau 3 cm trong không khí.
a) Xác định số electron thừa và thiếu ở mỗi quả cầu.
b) Xác định lực tương tác Coulomb giữa hai quả cầu.
c) Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt về chỗ cũ. xác định lực tương tác giữa hai quả cầu khi đó.

Giải:
1. 


Thiếu electron: 
· 

= hạt

Thừa electron: 
· 

= hạt
1. 

= = 0.096 N
1. Hai quả cầu sau tiếp xúc:

C
	


=  N
	
ĐS: a) 5.1011; 7,5.1011; b) 0,096 N; c) 0,004N.

Bài 8: Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6 C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 C. Hỏi khi đó các electron được di chuyển đến thanh kim loại hay từ thanh kim loại di chuyển đi và số electron di chuyển là bao nhiêu?     ĐS: 5.1013.
Giải
Thanh kim loại từ nhiễm điện âm sang nhiễm điện dương tức từ thừa electron sang thiếu electron 
· Electron đi chuyển từ thanh kim loại đi

C = +ne
· 
n= hạt

Bài 9: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 và q2 kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc nếu:a) q1 = 3 μC; q2 = 1 μC.	b) q1 = 5 μC; q2 = - 3 μC.ĐS: a) 14,4 N; b) 3,6 N.   
Giải
1. Hai quả cầu sau tiếp xúc:

C


=14,4 N
1. Hai quả cầu sau tiếp xúc:

C

= 3,6N
Bài 10 : 2 điện tích điểm q1 = +10-8 C và q2 = -10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6 cm trong không khí. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại M trong mỗi trường hợp sau:
	a/ M là trung điểm của AB.
	b/ MA = MB = AB = 6 cm.
	c/ MA = AB và MA  AB.         
ĐS: a/ E= 2.105 V/m; b/ E= 25.103 V/m; 	c/ E= 0,184.105 V/m.
Giải :
a/ M là trung điểm của AB.




b/ MA = MB = AB = 6 cm.
[image: ]











c/ MA = AB và MA  AB





.         



Bài 10 : Tại ba đỉnh của tam giác đều, cạnh 10 cm trong không khí, có ba điện tích điểm bằng nhau và bằng 10nC. Hãy xác định độ lớn cường độ điện trường tại: 
a) Trung điểm M của mỗi cạnh tam giác.          
b) Tâm của tam giác.                       ĐS: a/ E=12000 V/m; b/ 0
Giải:
a) Trung điểm M của mỗi cạnh tam giác.          
[image: ] 
  









            

b) Tâm của tam giác.                                   
[image: ]








	 

Bài 11: Hai điện tích điểm q1 = 4 μC, q2 = - 9μC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20cm. Tìm vị trí điểm M tại đó điện trường bằng không?    			ĐS: MA = 40 cm; MB = 60 cm.
Giải:
Vì q1,q2 trái dấu nên M thuộc đường thẳng AB,và nằm ngoài, gần A.vì /q1/< /q2/
Nên có:     r2 – r1 = 20   

Có [image: ]

[bookmark: _GoBack]Bài 12: Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 10-8 g, nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống và có cường độ E = 1000 V/m. Cho me = 9,1.10-31 kg; g = 10 m/s2.	
a) Tính điện tích hạt bụi.						
[image: ]b) Hạt bụi bị mất bớt 5.105 electron. Muốn hạt bụi vẫn nằm cân bằng thì cường độ điện trường phải tăng lên hay giảm đi bao nhiêu?            ĐS: a) – 10-13 C; b) tăng thêm 4000 V/m.  


a) Để hạt bụi cân bằng thì : 
b) Hạt bụi bị mất bớt 5.105 electron. Muốn hạt bụi vẫn nằm cân bằng thì cường độ điện trường phải tăng lên hay giảm đi bao nhiêu?




Khối lượng của hạt bụi sau khi mất bớt electron.




Vậy cường độ điện trường  phải tăng 4000V/m khi hạt bụi mất bớt electron, nhưng hệ vẫn cân bằng.

* BÀI TẬP LUYỆN TẬP:
1) 2 vật nhỏ tích điện cách nhau 3m trong chân không, hút nhau bằng 1 lực 6.10-9N. Tổng điện tích của 2 vật là 10-9C. Tìm điện tích mỗi vật?		ĐS:q1= 3.10-9C; q2= -2.10-9C
2) Hai điện tích điểm q1 =2. 10-8C; q2 = -1, 8. 10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí  q3 để nó nằm cân bằng?   			ĐS: CA= 6cm;  CB=18cm 
3) Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 và q2 kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc nếu:	a) q1 = 3 μC; q2 = 1 μC.			b) q1 = 5 μC; q2 = - 3 μC.			ĐS: a) 14,4 N; b) 3,6 N.   
4) Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, tích điện q1> 0, q2> 0, đặt cách nhau 2 cm trong không khí. Lực đầy giữa chúng là 2,7.10-4 N. Nối 2 quả cầu bằng 1 dây dẫn rồi bỏ dây nối thì thấy chúng đầy nhau bằng lực là 3,6.10-4 N. Xác định q1, q2.
				ĐS: 6.10-9 C; 2.10-9 C.
5) Đặt q1 = -3,6.10-8C tại B, q2 = 6,4.10-8C tại điểm C. Xác định độ lớn cường độ điện trường tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm biết cả 2 điện tích đều được đặt trong không khí?		ĐS: EA = 5,09.105V/m; 
6) Hai điện tích điểm q1 =  4 μC, q2 = 1 μC đặt lần lượt tại A và B cách nhau 9 cm. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng không?	ĐS: MA = 6 cm; MB = 3 cm .
7) Quả cầu tích điện dương, khối lượng m = 10g treo trên một sợi dây mảnh, cách điện, hệ được treo trong 1 điện trường đều với đường sức có phương nằm ngang, cường độ E = 2 kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Hỏi lực căng của sợi dây và điện tích của quả cầu?(g = 10 m/s2)         ĐS: 0,2 N ; 86,6 C

VI- Nội dung chuẩn bị:
HS cần ôn tập quy tắc hình bình hành, công thức cộng vector.
Nếu có thắc mắc HS liên hệ thầy Thường (tổ trưởng tổ vật lý, SĐT: 0913952886) hoặc GVBM để được hỗ trợ. 
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